
Miễn học MH-MT
Chuyển 
đổi điểm

Đã học-thi
Điểm công 

nhận

Nguyễn Quang Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.5 9
(Lớp: D16CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x C -
MSV: B16DCCN210 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.9 9

Ngày sinh: 29/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.7 9
CMT/CC: 036098000583) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Bùi Văn Thận BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 2.9 10
(Lớp: D16CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10
MSV: B16DCCN314 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 15/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.6 10
CMT/CC: 017098002906) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Minh Quảng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.6 10
(Lớp: D16CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 10
MSV: B16DCCN290 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.0 10

Ngày sinh: 20/05/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.1 10
CMT/CC: 019098010191) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

1

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

10/04/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
10/04/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B2), cấp ngày 

09/04/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
09/04/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B2), cấp ngày 

09/04/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
09/04/2025

2

3

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 
CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /2/2023 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần
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Miễn học MH-MT
Chuyển 
đổi điểm

Đã học-thi
Điểm công 

nhận
TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Ngọc Dũng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10
(Lớp: D16CQVT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10
MSV: B16DCVT081 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 18/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.2 10
CMT/CC: 040098022603) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Chu Minh Hải BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.6 10
(Lớp: D16CQAT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.1 10
MSV: B16DCAT046 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.3 10

Ngày sinh: 09/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10
CMT/CC: 001098006964) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Thế Tùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9
(Lớp: D16CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9
MSV: B16DCCN396 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 31/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9
CMT/CC: 027098007101) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Trung Dũng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.3 9
(Lớp: D16CQDT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.4 9
MSV: B16DCDT048 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 14/06/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.1 9
CMT/CC: 038098007152) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B2), cấp ngày 

25/02/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
25/02/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B2), cấp ngày 

27/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
27/03/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

13/02/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
13/02/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

17/04/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
17/04/2025

4

5

6

7
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Miễn học MH-MT
Chuyển 
đổi điểm

Đã học-thi
Điểm công 

nhận
TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Lê Văn Vĩ BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.7 9
(Lớp: D16CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9
MSV: B16DCAT175 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.4 9

Ngày sinh: 03/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.6 9
CMT/CC: 024098003287) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Dương Xuân Pháp BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.8 10
(Lớp: D16CQVT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.2 10
MSV: B16DCVT235 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 21/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10
CMT/CC: 027098000605) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Ngô Khắc Hùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.1 9
(Lớp: D16CQDT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.3 9
MSV: B16DCDT091 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 21/03/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.5 9
CMT/CC: 024098006406) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Văn Thuận BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9
(Lớp: D16CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.1 9
MSV: B16DCVT301 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 04/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.5 9
CMT/CC: 038097009940) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

9

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

13/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
13/03/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B2), cấp ngày 

19/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
19/03/2025

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

06/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
06/03/2025

11

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

06/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
06/03/2025

8
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Miễn học MH-MT
Chuyển 
đổi điểm

Đã học-thi
Điểm công 

nhận
TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đào Văn Tuyên BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9
(Lớp: D16CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9
MSV: B16DCCN402 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 25/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9
CMT/CC: 017098005299) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đặng Xuân Hoạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.8 9
(Lớp: D16CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.3 9
MSV: B16DCVT132 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.6 9

Ngày sinh: 01/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.0 9
CMT/CC: 034098005820) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Trung Hiếu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 7.5 9
(Lớp: D16CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.5 9
MSV: B16DCVT124 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 11/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9
CMT/CC: 001098017449) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Đình Thịnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.2 9
(Lớp: D16CQVT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9
MSV: B16DCVT289 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 19/07/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9
CMT/CC: 038098026510) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

26/02/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
26/02/2025

12

13

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

06/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
06/03/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

26/02/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
26/02/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

19/02/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
19/02/2025

15
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Miễn học MH-MT
Chuyển 
đổi điểm

Đã học-thi
Điểm công 

nhận
TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Xuân Hoàn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.1 9
(Lớp: D16CQDT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.0 9
MSV: B16DCDT084 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.1 9

Ngày sinh: 07/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.1 9
CMT/CC: 001098018680) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Oanh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.1 8
(Lớp: D16CQMR01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8
MSV: B16DCMR083 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 07/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.9 7
CMT/CC: 001198012116) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đinh Hải Nam BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.6 10
(Lớp: D16CQDT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.0 10
MSV: B16DCDT148 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.1 10

Ngày sinh: 30/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.7 10
CMT/CC: 038098002322) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lường Quang Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.2 10
(Lớp: D16CQCN01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10
MSV: B16DCCN209 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 16/09/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.0 10
CMT/CC: 174544858) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

16

17

18

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 460), cấp ngày 

22/04/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
22/04/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 635), cấp ngày 

11/12/2022, thời hạn của chứng chỉ: 
11/12/2024

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 595), cấp ngày 

18/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
18/03/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

05/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
05/03/2025
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Miễn học MH-MT
Chuyển 
đổi điểm

Đã học-thi
Điểm công 

nhận
TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Hạ Thị Huyền Trang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9
(Lớp: D16CQMR02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 9
MSV: B16DCMR104 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.9 9

Ngày sinh: 07/02/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.7 9
CMT/CC: 026198000872) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Thanh Toàn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.6 10
(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10
MSV: B16DCDT206 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 27/04/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.0 10
CMT/CC: 034098000218) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Thị Lan Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8
(Lớp: D16CQCN07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.0 8
MSV: B16DCCN007 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.4 7

Ngày sinh: 17/03/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.0 7
CMT/CC: 038198009119) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hàn Hồng Sơn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.1 9
(Lớp: D16CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9
MSV: B16DCCN298 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.3 9

Ngày sinh: 23/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9
CMT/CC: 038098008885) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

21

22

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 565), cấp ngày 

26/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
26/03/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 450), cấp ngày 

25/04/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
25/04/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 530), cấp ngày 

16/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
16/03/2025

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 500), cấp ngày 

03/02/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
03/02/2025
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Miễn học MH-MT
Chuyển 
đổi điểm

Đã học-thi
Điểm công 

nhận
TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đoàn Trọng Hiệp BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10
(Lớp: D16CQCN07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10
MSV: B16DCCN135 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.5 10

Ngày sinh: 08/04/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.1 10
CMT/CC: 001098004106) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Đỗ Việt Hưng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.4 9
(Lớp: D16CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.1 9
MSV: B16DCCN163 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.4 9

Ngày sinh: 30/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.7 9
CMT/CC: 001098013329) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Thị Hồng Nhật BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.1 10
(Lớp: D16CQMR02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.0 10
MSV: B16DCMR080 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.4 10

Ngày sinh: 08/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.5 10
CMT/CC: 001198014227) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Anh Đức BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.9 10
(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.4 10
MSV: B16DCDT042 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.0 10

Ngày sinh: 03/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.4 10
CMT/CC: 034098013232) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL 
IBT (điểm thi: 76), cấp ngày 

21/02/2022, thời hạn của chứng chỉ: 
21/02/2024

24

25

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 625), cấp ngày 

31/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
31/03/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 490), cấp ngày 

03/04/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
03/04/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 575), cấp ngày 

01/04/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
01/04/2025
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Miễn học MH-MT
Chuyển 
đổi điểm

Đã học-thi
Điểm công 

nhận
TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Bùi Văn Hậu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9
(Lớp: D16CQDT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.9 9
MSV: B16DCDT061 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 10/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.4 9
CMT/CC: 038098010268) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Thị Yến BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.7 9
(Lớp: D16CQDT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.9 9
MSV: B16DCDT236 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 22/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.6 9
CMT/CC: 030198001541) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Duy Nam BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.7 9
(Lớp: D16CQCN08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 9
MSV: B16DCCN240 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.6 9

Ngày sinh: 13/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.7 9
CMT/CC: 010098003098) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Tạ Khắc Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9
(Lớp: D16CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.4 9
MSV: B16DCCN067 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.3 9

Ngày sinh: 02/03/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9
CMT/CC: 040098008380) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

28

29

30

31

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 505), cấp ngày 

26/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
26/03/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

26/03/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
26/03/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

22/04/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
22/04/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 515), cấp ngày 

02/02/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
02/02/2025
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Miễn học MH-MT
Chuyển 
đổi điểm

Đã học-thi
Điểm công 

nhận
TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Lưu Văn Hải BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.0 9
(Lớp: D16CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9
MSV: B16DCCN124 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.7 9

Ngày sinh: 01/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9
CMT/CC: 036098018802) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Đức Hậu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 10
(Lớp: D16CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 10
MSV: B16DCCN132 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.6 10

Ngày sinh: 09/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.8 10
CMT/CC: 034098012128) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Hữu Mạnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9
(Lớp: D16CQMR01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9
MSV: B16DCMR071 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 31/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9
CMT/CC: 035097008504) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -
BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -
BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

PHÓ GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC

33

34

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B2), cấp ngày 

14/05/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
14/05/2025

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 
(điểm thi: 490), cấp ngày 

16/05/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
16/05/2025

32

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 
(điểm thi: B1), cấp ngày 

14/05/2023, thời hạn của chứng chỉ: 
14/05/2025

TS. Vũ Tuấn Lâm

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền

Danh sách gồm 34 sinh viên
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